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Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN (131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng)

TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Quốc tịch Phòng
1 210601 Sisouvong Phetkaisone Nam 14/08/2003 Lào C201
2 210602 XAIYADETH PHONEXAI Nam 21/08/2002 Lào C201
3 210603 KHATAVONG Souksakhone Nam 24/07/2004 Lào C201
4 210604 LAVIPHANH HONG Nam 02/06/1983 Lào C201
5 210605 Yang Chanwon Nam 16/09/2001 Hàn Quốc C201
6 210606 Intara Emanuel Jay Nam 13/05/2008 Mỹ C201
7 210607 Kim Yoonseo Nữ 29/03/2006 Hàn Quốc C201
8 210608 MUENKITTILATH AEKXAYYA Nam 17/02/2007 Lào C201
9 210609 TANPHANITH ATHIT Nam 07/09/2006 Lào C201

10 210610 VONGTHAVONE BONENOY Nữ 25/08/2008 Lào C201
11 210611 HANXANA BOUNTHAVY Nam 10/06/2006 Lào C201
12 210612 LATSAMY CHANTHIDA Nữ 03/10/2007 Lào C201
13 210613 LADDIVONGSA CHINDA Nữ 02/02/2008 Lào C201
14 210614 BOUNXOKVAN KONGKITDAKONE Nam 02/03/2008 Lào C201
15 210615 Chansina Manichan Nữ 13/11/2006 Lào C201
16 210616 CHANTHABANDITH MINTA Nữ 03/01/2008 Lào C201
17 210617 RATTANAVONGSA PAVINA Nữ 01/07/2007 Lào C201
18 210618 PHANLAVONG PHANITSA Nữ 29/03/2007 Lào C201
19 210619 KOMPHONTHAVEE PHONGSAVHAN Nam 09/11/2007 Lào C201
20 210620 LIEPVISAYNAVANG PHOUTTHAKONE Nữ 01/05/1991 Lào C201
21 210621 Champa Phoyxomphou Nữ 23/09/2007 Lào C201
22 210622 PHANMANI SAYSANA Nam 09/09/2007 Lào C201
23 210623 BOUNXOKVAN SIRIVIPHONE Nữ 13/01/2007 Lào C201
24 210624 VILAISACK SOUKSAVANH Nam 16/11/2007 Lào C201
25 210625 KEOMANY SOUNISA Nữ 21/12/2007 Lào C201
26 210626 VILAYTHONG SOUTTHIDA Nữ 27/12/2007 Lào C201
27 210627 SOUVANNAVONG THIPPHACHAN Nữ 28/04/2008 Lào C201
28 210628 MEUANGFAN VEUNTHING Nữ 25/02/2008 Lào C201
29 210629 NAMMAKKHANHANHVIENGSAVANH nữ 09/10/2007 Lào C201
30 210630 Sandthvysouk Youlananh Nam 04/12/1989 Lào C201
31 210631 YIN XIONG Nam 18/11/2004 Trung Quốc C201
32 210632 TOKAREVA PAULINA NỮ 20/04/2005 Liên bang Nga C201
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